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	STT
	Họ và Tên
	Lớp
	Vấn đề
	Giải quyết
	Kết quả

	1
	Huỳnh Tấn Lộc
	C09_TP01
	điểm danh
	đạt KQ 6.5 đ , điểm danh đủ
	TB Khá

	2
	Hồ Thị Mỹ Hạnh
	QT 08.6
	không có tên trong danh sách
	đạt KQ 5.3 đ , điểm danh đủ, chưa đóng tiền
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	3
	Nguyễn Thị Phụng
	QT 08.6
	không có tên trong danh sách
	đạt KQ 5.0 đ, điểm danh đủ, chưa đóng tiền
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	4
	Ngô Kim Phụng
	D09_QT01
	đăng kí nhưng chưa được nhập liệu
	đạt KQ 8.45 đ, điểm danh đủ, chưa đóng tiền
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	5
	Ngô Hồng Dung
	D09_QT02
	sửa năm sinh (1991)
	đạt KQ 5.9, sửa lại năm sinh thành 1991
	Đã chỉnh sửa

	6
	Vi Minh Hiếu
	D09_QT02
	sửa năm sinh (1991)
	sửa lại năm sinh thành 1991
	Đã chỉnh sửa

	7
	Phạm Nguyễn Quốc Trầm
	TH 206.1
	Sai ngày sinh: 26/11/1984
	26/11/1984
	Đã chỉnh sửa

	8
	Trần Thị Thanh Kiều
	TC 207.3
	sửa năm sinh (1988)
	1988
	Đã chỉnh sửa

	9
	Lương Hoàng Dũng
	QTKD 07.6
	không có tên trong danh sách
	đạt KQ 7.0 đ , điểm danh đủ
	Khá

	10
	Dương Phúc Thọ
	XD 207.2
	không có điểm thi
	đạt KQ 6.4 đ , điểm danh đủ
	Trung bình

	11
	Nguyễn Thanh Loan
	D909_MT05
	điểm danh
	đạt KQ 6.15 ,điểm danh đầy đủ
	Trung bình

	12
	Nguyễn Thị Tuyết Vân
	D09_MT05
	điểm danh
	đạt KQ 6.8 ,điểm danh đầy đủ
	TB Khá

	13
	Nguyễn Văn Mạnh
	XD_02
	điểm danh
	đạt KQ 6.7 ,điểm danh đầy đủ
	TB Khá

	14
	Vương Vĩnh Tâm
	D09_MT05
	điểm danh
	đạt KQ 6.85 ,điểm danh đầy đủ
	TB Khá

	15
	Lê Thị Ngọc Châu
	D09_TP01
	không có điểm thi
	đạt KQ 5.0 ,điểm danh đầy đủ
	Trung bình

	16
	Trần Thiện Mỹ Ngọc
	CNTP 07.2
	điểm danh,ngày 08/03/2009
	kết quả 5.0, điển danh đầy đủ
	Trung bình

	17
	Huỳnh Thị Trúc Giang
	DTVT07.2
	phúc khảo điểm bài thu hoạch
	đạt kết quả 5.67, điểm danh đầy đủ
	Trung bình

	18
	Dương Thị Kim Ngọc
	TP 208.2
	điểm danh
	đạt kết quả 5.2, điểm danh đầy đủ
	Trung bình

	19
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	TP 208.4
	chưa cấp GCN, đi học đầy đủ
	đạt kết quả 5.3, điểm danh đầy đủ
	Trung bình

	20
	Bùi Nguyễn Long Sơn
	CNTP 07.2
	chưa có KQ,  thông báo vắng 1 buổi
	Không có tên trong DS đăng ký, điểm danh
	Rớt

	21
	Trần Quốc Bửu
	CNTP 07.2
	điểm danh
	Không có tên trong DS đăng ký, điểm danh
	Rớt

	22
	Nguyễn Thuận Phát
	C09_TH04
	điểm danh
	đạt KQ 6.7, điểm danh đầy đủ
	TB Khá

	23
	Trần Trí  Thiện
	TH 07.3
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.25, điểm danh đầy đủ
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	24
	Nguyễn Văn Sửu
	TH 07.3
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.65, điểm danh đầy đủ
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	25
	Trần Bính Khung
	TH 07.3
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.6, điểm danh đầy đủ
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	26
	Đào Kim Long
	TH 07.3
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.65, điểm danh đầy đủ
	Đậu, đóng tiền bổ sung

	27
	Huỳnh SamBô
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.3, điểm danh đầy đủ
	Trung bình

	28
	Nguyễn Thị Minh Châu
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Không có tên trong DS đăng ký, điểm danh
	Rớt

	29
	Thạch Minh Châu
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Có đăng ký, không học, điểm danh, thi
	Rớt

	30
	Đào Chiến
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Có đăng ký, không học, điểm danh, thi
	Rớt

	31
	Lê Thị Trang Đài
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 5.95, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	32
	Nguyễn Thị Mỹ Diễm
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	33
	Phan Anh Duy
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	34
	Lê Thị Hồng Gấm
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	35
	Bùi Thị Hằng
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.3, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	36
	Phan Thúy Hằng
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 5.9, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	37
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 7,0 đã đăng ký và đóng tiền
	Khá

	38
	La Bội Huệ
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 7.2, đã đăng ký và đóng tiền
	Khá

	39
	Phan Thị Thu Hương
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	40
	Châu Phú Lai
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Có đăng ký, không học, điểm danh, thi
	Rớt

	41
	Trần Thị Phượng Liên
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Có đăng ký, không học, điểm danh, thi
	Rớt

	42
	Thóng Nhật Lìn
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.05, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	43
	Nguyễn Thị Loan
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	44
	Phạm Thị Mai Loan
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.7, đã đăng ký và đóng tiền
	TB Khá

	45
	Nguyễn Hoàng Lộc
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.6, đã đăng ký và đóng tiền
	TB Khá

	46
	Doãn Nhật Minh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.05, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	47
	Nguyễn Thị Thảo Minh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.3, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình


	48
	Ngô Trần Lê Ng. Bạch My
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.45, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	49
	Diệp Minh Ngọc
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Có đăng ký, không học, điểm danh, thi
	Rớt

	50
	Trần Thị Kim Oanh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 7.1, đã đăng ký và đóng tiền
	Khá

	51
	Nguyễn Kim Quỳnh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.6, đã đăng ký và đóng tiền
	TB Khá

	52
	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.25, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	53
	Trần Thị Thu Thắm
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.05, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	54
	Quách Ngọc Thanh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Có đăng ký, không học, điểm danh, thi
	Rớt

	55
	Lữ Thị Thanh Thủy
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	Không có tên trong DS đăng ký, điểm danh
	Rớt

	56
	Sái Thị Thủy
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	57
	Trần Thị Thanh Thủy
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	58
	Vũ Văn Tiến
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 7.05, đã đăng ký và đóng tiền
	Khá

	59
	Dương Thị Minh Trang
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 5.8, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	60
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.15, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	61
	Đinh Thị Mỹ Trinh
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.15, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	62
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.7, đã đăng ký và đóng tiền
	TB khá

	63
	Nguyễn Lê Vân Uyên
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 5.3, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	64
	Nguyễn Thị Hải Vân
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	65
	Huỳnh Thị Thanh Xuân
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 6.35, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	66
	Nguyễn Thị Kim Xuyến
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 5.8, đã đăng ký và đóng tiền
	Trung bình

	67
	Trần Đinh Hải Yến
	C09_QT03
	chưa đóng tiền
	đạt KQ 7.05, đã đăng ký và đóng tiền
	Khá

	68
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	CNTP 07.1
	điểm danh
	đạt KQ 7.2, điểm danh đầy đủ
	Khá

	69
	Nguyễn Út Sơn
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	70
	Trần Thị Mỹ Duyên
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	71
	Bùi THị Thanh Phúc
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	72
	Ngô Lệ Thu
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	73
	Nguyễn Thị Yến
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	74
	Trương Phước Lộc
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	75
	Chung Ngọc Trân
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	76
	Nguyễn Chương Dương
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	77
	Huỳnh Mạnh Tuấn
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	78
	Lê Văn Quyền
	TH07.4
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	79
	Lê Thị Bích Tuyền
	TH07.3
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	80
	Nguyễn Thị Quế  Thanh
	TH07.3
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	81
	Trần Phụng Mỹ
	TH07.3
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	82
	Đặng Ngọc Hoàng Việt
	TH07.3
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	83
	Trần Bỉnh Khung
	TH07.3
	chưa có chứng nhận
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	84
	Đặng Thị Bích Trâm
	QT07.1
	điểm danh
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	85
	Cao Thị Kim Vân
	TP08.2
	cấp chứng nhận 6BLLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	86
	Phan Lê Viên
	TP08.2
	cấp chứng nhận 6BLLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	87
	Trịnh Kim Hiếu
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	88
	Dương Minh Khiết
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	89
	Phan Văn Lại
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	90
	Võ Văn Thuận
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	91
	Trần Minh Vương
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	92
	Nguyễn Tấn Tư
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	93
	Nguyễn Thị Mai Phương
	QT08.2
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	94
	Nguyễn Thanh Lý
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	95
	Nguyễn Nam Tiên
	XD07.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	96
	Lê Quang
	XD07.2
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	97
	Nguyễn Khắc Hiếu
	XD07.2
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	98
	Lương Ng. Trung Khiêm
	XD07.2
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	99
	Trịnh Công Dân
	XD07.2
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	100
	Huỳnh Thị Trúc Linh
	TH206.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	101
	Nguyễn Thị Thu Hà
	MT207.1
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	102
	Phạm Trường Bá Thông
	TH 206.2
	cấp lại chứng nhận 6 bài LLCT
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	103
	Phan Thị Hồng Nhung
	TP207.5
	sửa họ tên
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	104
	Lê Thị Ngọc Hương
	MAR108.1
	sửa họ tên, năm sinh (07/10/1989)
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	105
	Phạm Thế Vinh
	VT207.1
	sửa tên
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	106
	Ngô Thị Mĩ Điểm
	TP08.2
	sửa tên
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	107
	Đinh Thụy Mĩ Dung
	TP08.2
	sửa tên
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	108
	Ngô Thị Như Hường
	TP08.2
	sửa tên
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết

	109
	Võ Thị Ghi Ta
	TP08.2
	sửa tên
	Chỉ giải quyết đợt Tháng 3/2010
	Hết hạn giải quyết
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